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TỜ TRÌNH
Về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2019, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (thay thế Quyết định số 1051/QĐ-TTg ngày 03/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ). Bộ Khoa học và Công nghệ kính trình Thủ tướng Chính phủ về Dự thảo Quyết định này như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH MỚI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (sau đây được gọi tắt là Quỹ) được thành lập theo Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 05/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở Điều 39 Luật Chuyển giao công nghệ năm 2006 và được vận hành theo Điều lệ tổ chức và hoạt động ban hành kèm theo Quyết định số 1051/QĐ-TTg ngày 03/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ, với chức năng cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vốn vay, bảo lãnh để vay vốn, hỗ trợ vốn (sau đây gọi chung là hỗ trợ tài chính) cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng, đổi mới và hoàn thiện công nghệ.


Quỹ hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận nhằm góp phần nâng cao trình độ công nghệ nói riêng và năng lực công nghệ nói chung của các doanh nghiệp. Một mặt thông qua đổi mới công nghệ các doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm hàng hóa mặt khác tăng cường năng lực cạnh tranh của mình trên thị trường trong nước và quốc tế. Đổi mới công nghệ bao gồm tiếp thu, làm chủ, ứng dụng và khai thác các công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, công nghệ cao là giải pháp chiến lược quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

1. Kết quả hoạt động của Quỹ giai đoạn 2015-2018


1.1 Xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn quản lý các hoạt động


Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Tài chính để xây dựng các văn bản hướng dẫn quản lý các hoạt động của Quỹ, bao gồm: Thông tư số 06/2014/TT-BKHCN ngày 25/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định nguyên tắc, tiêu chí xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Quỹ; Thông tư liên tịch số 120/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ quy định hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ.


Trong năm 2015, Hội đồng quản lý Quỹ đã xây dựng và ban hành 05 văn bản hướng dẫn quản lý hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Quỹ, đảm bảo điều kiện tiếp nhận các đề xuất nhiệm vụ, các hồ sơ dự án đăng ký hỗ trợ vốn của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.


1.2 Kết quả thực hiện nhiệm vụ

Đến năm 2018, sau gần 03 năm chính thức đi vào hoạt động, Quỹ đã tiếp nhận gần 1000 đề xuất nhiệm vụ, dự án đổi mới công nghệ tại 35 Tỉnh, Thành phố trong cả nước; thực hiện tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp hoàn thiện đề xuất nhiệm vụ, xây dựng dự án; tổng hợp, đánh giá, phân loại hơn 300 nhiệm vụ; tổ chức xét chọn 184 nhiệm vụ; phê duyệt 79 nhiệm vụ và ký hợp đồng tài trợ cho 27 nhiệm vụ.

Với 27 nhiệm vụ đã ký hợp đồng, Tổng kinh phí đối ứng của doanh nghiệp là 782,5 tỷ đồng, lớn gần gấp 3 lần kinh phí Nhà nước tài trợ cho doanh nghiệp từ Quỹ (268,1 tỷ đồng). Điều này cho thấy, cơ chế hợp tác công - tư đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng và đổi mới công nghệ là phương thức hiệu quả và cần tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tới để thu hút nguồn lực xã hội cho hoạt động khoa học và công nghệ.

1.3 Kết quả và hiệu quả sử dụng vốn


Tính đến hết năm 2017, ngân sách nhà nước đã cấp về tài khoản quỹ 317,8 tỷ đồng, trong đó, Quỹ đã sử dụng 106,7 tỷ đồng cho các hoạt động tài trợ. Quỹ thưc hiện xét chọn 184 nhiệm vụ với tổng kinh phí là 5.552 tỷ đồng: doanh nghiệp đối ứng 4.083 tỷ đồng, kinh phí nhà nước hỗ trợ 1.668 tỷ đồng. Như vậy, cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, Quỹ đã huy động được lượng vốn gấp 2,5 lần từ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất. Tính theo chu kỳ công nghệ, giá trị hàng hóa được tạo ra nhờ đổi mới công nghệ lớn gấp hàng chục lần số vốn ban đầu được cấp. Có thể nêu một số ví dụ điển hình như:

- Dự án “Hoàn thiện công nghệ chế biến các sản phẩm dừa tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long” do Công ty Chế biến dừa Lương Quới, tỉnh Bến Tre chủ trì đã ứng dụng thành công công nghệ chế biến mới, tiên tiến, sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, được xuất khẩu tới 16 nước. Tăng gấp đôi sản lượng tiêu thụ trái dừa từ 75 triệu trái/năm lên 150 triệu trái/năm. Sản phẩm nước dừa giải khát đóng hộp đã đóng góp trên 450 tỷ đồng vào doanh thu của doanh nghiệp và lợi nhuận trước thuế 135 tỷ đồng; Giải quyết vùng dừa nguyên liệu, đảm bảo thu nhập ổn định cho nhân dân địa phương. Đặc biệt kinh phí nộp ngân sách nhà nước trên sản phẩm này của doanh nghiệp sau gần 2 năm đã vượt số vốn mà ngân sách nhà nước tài trợ cho doanh nghiệp.

- Dự án “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất sơn Alkyd dung môi -  nước thay thế sơn nhập ngoại” giảm lượng chất có hại từ 50% xuống còn 15-25%. Với công nghệ mới, Công ty Sơn Hải Phòng có năng lực sản xuất 15.000 tấn sơn Alkyd dung môi - nước mang lại doanh số khoảng 225 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế trên 45 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 100 lao động;
- Dự án “Ứng dụng công nghệ sinh học phân tử (công nghệ gen) để chọn tạo và sản xuất tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei) bố mẹ sạch bệnh và kháng bệnh” do Công ty Thủy sản Việt Nam, tỉnh Khánh Hòa chủ trì, tổ chức sản xuất tôm bố mẹ, cung cấp 20% lượng tôm bố mẹ tương đương 40 tỷ con giống đưa vào nuôi thả, tiết kiệm cho người sản xuất, kinh doanh tôm gần 900 tỷ đồng mỗi năm do không phải nhập khẩu tôm giống từ nước ngoài chưa kể các thất thu khác do tôm bị nhiễm bệnh trong quá trình nuôi trồng do giống không có khả năng kháng bệnh.

Đây là những minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc đầu tư hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho doanh nghiệp thông qua các dự án đổi mới công nghệ, dùng vốn mồi của Nhà nước sẽ thu hút thêm gấp bội các nguồn lực tài chính tiềm ẩn trong xã hội và doanh nghiệp. Đây cũng là phương thức mà các quốc gia phát triển và đang phát triển đều áp dụng để tăng cường tổng chi xã hội cho khoa học và công nghệ, lĩnh vực đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ của khu vực doanh nghiệp, vì một mình Nhà nước sẽ không đủ nguồn lực để phát triển.
2. Các khó khăn, vướng mắc
2.1. Đối với doanh nghiệp 
- Hầu hết doanh nghiệp Việt Nam còn hạn chế trong tìm kiếm, tiếp cận công nghệ mới, không đủ nguồn nhân lực và tài chính để đổi mới công nghệ, ít kinh nghiệm xây dựng, triển khai các nhiệm vụ, dự án đầu tư đổi mới công nghệ có hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Vì thế, việc hoàn thiện hồ sơ trong quá trình xét chọn, phê duyệt nhiệm vụ thường bị kéo dài, không đáp ứng được tiến độ thực hiện dự án của doanh nghiệp;
- Hơn 97% doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam tuy có nhu cầu cao về đổi mới công nghệ, song năng lực quản trị còn yếu kém, gặp nhiều khó khăn trong việc chứng minh năng lực thực hiện nhiệm vụ và khả năng tài chính đối ứng.
- Thị trường công nghệ tại Việt Nam còn chưa phát triển, nguyên tắc cung - cầu về công nghệ chưa được thiết lập cho hoạt động mua bán, chuyển giao công nghệ. Số lượng các tổ chức hoạt động tư vấn, môi giới, mua bán, chuyển giao công nghệ còn quá it nếu không nói còn rất thưa thớt, chưa trở thành lực lượng trợ giúp doanh nghiệp trong quá trình hiện đại hóa công nghệ.

- Cũng do quy mô còn nhỏ và nguồn lực tài chính hạn chế nên hầu hết các doanh nghiệp không có khả năng thành lập các Quỹ khoa học và công nghệ để đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng và làm chủ, khai thác công nghệ mới. Với một số ít tập đoàn và doanh nghiệp lớn có khả năng thành lập Quỹ thì chỉ dành đầu tư cho doanh nghiệp của mình, chưa muốn chia sẻ nguồn tài chính này cho các doanh nghiệp khác và lại càng không muốn đóng góp vào một Quỹ nào khác kể cả Quỹ quốc gia của nhà nước.

Những khó khăn từ phía doanh nghiệp được nêu ở trên đặt ra một thách thức rất lớn cho Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia đó là phải làm thêm nhiệm vụ tư vấn, trợ giúp doanh nghiệp xây dựng, hoàn thiện các dự án đầu tư, đổi mới công nghệ đạt chuẩn mực, tiêu chí của Quỹ nếu muốn có được các dự án đầu tư hiệu quả.

2.2. Đối với Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia

- Luật ngân sách nhà nước năm 2015 có hiệu lực từ năm 2017 quy định các Quỹ tài chính nhà nước hiện hành sẽ chuyển sang mô hình Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Theo đó Ngân hàng nhà nước chỉ cấp cho các Quỹ vốn điều lệ và các hoạt động tài chính của Quỹ phải tuân thủ nguyên tắc đảm bảo an toàn vốn này (nguồn vốn phải được bảo toàn trừ phần trăm rất nhỏ chi cho rủi ro trong hoạt động tín dụng: cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất, bảo lãnh vốn vay). Quy định này dẫn đến hoạt động tài trợ (hỗ trợ vốn) và chi phí quản lý của Quỹ bị thu hẹp đáng kể làm cho hiệu quả sử dụng vốn của Quỹ bị giảm đi rất nhiều. Trên thực tế các doanh nghiệp của Việt Nam còn nhỏ bé về quy mô, doanh số và thị trường nên tài trợ từ nhà nước có vai trò quan trọng, vừa là cú hích, vừa là điểm xuất phát cho quá trình đổi mới công nghệ để tăng năng suất, nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp.
- Do thị trường công nghệ chưa phát triển, Quỹ không có cơ hội và khả năng cung ứng dịch vụ tài chính cho các doanh nghiệp (để có nguồn thu phục vụ công tác tư vấn, trợ giúp chuyên môn, nghiệp vụ). Trong các danh mục các loại dịch vụ công trong khoa học và công nghệ được Chính phủ ban hành, không có loại dịch vụ nào phù hợp với hoạt động của Quỹ để Quỹ hoạt động theo cơ chế tự chủ tự chủ hoàn toàn hoặc theo mô hình doanh nghiệp công ty TNHH 1 thành viên100% vốn nhà nước.

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về công nghệ cũng như dữ liệu về doanh nghiệp với quy mô hàng triệu công nghệ và hàng trăm ngàn doanh nghiệp trở lên hết sức cấp bách đối với hoạt động xét chọn dự án, quyết định hỗ trợ và kiểm tra giám sát, đầu tư nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và quản lý tài chính của Quỹ.

3. Sự cần thiết ban hành mới Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia
Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017  tiếp tục tái khẳng định vị trí, vai trò và sự cần thiết của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia trong việc thúc đẩy nâng cao tiềm lực công nghệ quốc gia thông qua hoạt động đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh mới, khi công nghệ và đổi mới sáng tạo được xem là đột phá chiến lược thúc đẩy tốc độ và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế, là nhân tố đầu vào quyết định năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Trách nhiệm của Nhà nước là đồng hành, hỗ trợ và chia sẻ rủi ro với các doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, đổi mới và cải tiến công nghệ; từ đó, giúp hình thành một lực lượng doanh nghiệp trong nước mạnh về công nghệ và đổi mới sáng tạo, đủ năng lực tạo ra ngày càng nhiều của cải, vật chất và sự thịnh vượng cho người dân và đất nước. Để đáp ứng yêu cầu thách thức đó, việc đổi mới mô hình hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ thay thế cho Quyết định số 1051/QĐ-TTg là hết sức cần thiết và cấp bách. 
II. NGUYÊN TẮC VÀ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG ĐIỀU LỆ
1. Nguyên tắc xây dựng Điều lệ
- Tạo hành lang pháp lý phù hợp để vận hành có hiệu quả Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia trên cơ sở bám sát Điều 38 Luật chuyển giao công nghệ năm 2017, vận dụng linh hoạt các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, hoạt động tín dụng, quản lý tài sản công. 
- Tạo điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, đổi mới, cải tiến công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo, hướng tới mục tiêu từng bước nâng cao năng lực đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam.
- Kế thừa các quy định đã được thực tiễn kiểm nghiệm về tổ chức và hoạt động của Quỹ theo Quyết định số 1051/QĐ-TTg.

- Vận dụng có chọn lọc bài học thành công của các quốc gia trên thế giới về hỗ trợ tài chính cho hoạt động đổi mới công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo.
2. Quá trình xây dựng Điều lệ
Từ 01/7/2018, sau khi Luật Chuyển giao công nghệ có hiệu lực thi hành tái khẳng định sự cần thiết tiếp tục vận hành Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (Điều 38 Luật), Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiến hành tổng kết, đánh giá toàn diện thực trạng tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, xác định các kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và giải pháp tháo gỡ. Bộ cũng chỉ đạo Quỹ rà soát hệ thống pháp luật có liên quan về sử dụng, quản lý ngân sách và tài sản nhà nước, đấu thầu, tín dụng, tài trợ nhiệm vụ khoa học và công nghệ; nghiên cứu kinh nghiệm điều hành các quỹ tương tự ở các quốc gia tiên tiến như Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Phần Lan, Ixaren...; từ đó, đề xuất mô hình hoạt động và xây dựng Điều lệ Quỹ cho phù hợp với bối cảnh mới trong nước, pháp luật hiện hành và thông lệ quốc tế.
Ngày 20/8/2018, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2357/QĐ-BKHCN thành lập Tổ soạn thảo văn bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ về Tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia.
Ngày 31/8/2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ giao Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, có bổ sung doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo là đối tượng nhận hỗ trợ tài chính từ Quỹ (Công văn số 1128/TTg-ĐMDN).
Ngày 27/02/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Tờ trình Thủ tướng Chính phủ số 438/TTr-BKHCN về “Đánh giá hoạt động và đề xuất cơ chế quản lý, sử dụng Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia”.  
Ngày 09/4/2019, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp về cơ chế quản lý, sử dụng Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và đại diện các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Văn phòng Chính phủ và kết luận về xây dựng Điều lệ Quỹ như sau:

- Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Tham khảo phương án tổ chức Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách của các Quỹ mới thành lập gần đây để báo cáo phương án đảm bảo hoạt động của Quỹ chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả;
- Về mục đích, chức năng, bám sát quy định tại Điều 38 Luật chuyển giao công nghệ năm 2017. Nghiên cứu để bổ sung đối tượng là các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Quỹ hỗ trợ thông qua 4 hình thức, gồm: cho vay ưu đãi; hỗ trợ lãi suất vay; bảo lãnh để vay vốn; hỗ trợ vốn (tài trợ).
- Về vốn điều lệ, nhiệm vụ, quy chế tổ chức và hoạt động: Bám sát quy định của pháp luật có liên quan và lựa chọn kế thừa một số quy định của Quyết định số 1051/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để quy định cho phù hợp. Vốn điều lệ của Quỹ do Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.
- Theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật chuyển giao công nghệ, Quỹ được hình thành từ các nguồn: (i) Đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài; (ii) lãi của vốn vay; (iii) hỗ trợ vốn điều lệ từ ngân sách nhà nước; (iv) các nguồn hợp pháp khác (bao gồm cả lãi từ các khoản tiền gửi ngân hàng). 


Bộ Khoa học và Công nghệ đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trong việc xây dự thảo Điều lệ mới. Các ý kiến chỉ đạo, góp ý đã được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Điều lệ để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành theo đúng quy định.
III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO ĐIỀU LỆ
1. Bố cục của Dự thảo Điều lệ
Dự thảo Điều lệ bao gồm 7 Chương và 43 Điều, cụ thể như sau: Chương I  quy định về địa lý pháp lý, tư cách pháp nhân của Quỹ; Chương II về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; Chương III về hoạt động hỗ trợ tài chính (hỗ trợ lãi suất vay, cho vay ưu đãi và bảo lãnh để vay vốn, hỗ trợ vốn); Chương IV về phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro và xử lý rủi ro; Chương V về chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán, thông tin báo cáo; Chương VI về nguyên tắc giám sát và đánh giá hoạt động của Quỹ; và Chương VII quy định về tổ chức thực hiện và trách nhiệm của các Bộ, ngành có liên quan.

2. Các nội dung chính của dự thảo Điều lệ

2.1 Về địa vị pháp lý

Căn cứ Điều 38 Luật chuyển giao công nghệ, đồng thời thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Thông báo Kết luận số 165/TB-VPCP ngày 24/4/2019, Trong Dự thảo đề xuất: “Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ”.
2.2 Về mục đích, chức năng, đối tượng của Quỹ

Quỹ đã bám sát quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 38 Luật chuyển giao công nghệ năm 2017 quy định mục đích, chức năng, đói tượng hoạt động của Quỹ. 

+ Mục đích hoạt động: Quỹ có bổ sung vào Mục đích hoạt động của Quỹ: Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ yêu cầu đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa quy định tại Điều 31 và Điều 32 của Luật Khoa học công nghệ; (Quy định tại Điều 3 Điều lệ này).

+ Quỹ có các chức năng chính: hỗ trợ tín dụng (cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh vay vốn) và hỗ trợ vốn (bao gồm tài trợ một phần hoặc tài trợ toàn bộ cho vốn đầu tư thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ).
+ Đối tượng của Quỹ: Dự thảo Điều lệ đã cụ thể hóa đối tượng được quy định tại khoản 2 Điều 38 Luật chuyển giao công nghệ năm 2017 và đã bổ sung đối tượng là các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Nội dung chi tiết quy định tại Chương III của Điều lệ.

2.3 Về tổ chức bộ máy

Dự thảo Điều lệ đã tham khảo, vận dụng phương án tổ chức của một số Quỹ mới được Thủ tướng, Chính phủ ban hành Điều lệ gần đây để có phương án đảm bảo hoạt động của Quỹ chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả.

Do đặc thù của hoạt động hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo và các văn bản quy định hiện hành về khoa học công nghệ, Dự thảo đề xuất tổ chức bộ máy gồm có: Hội đồng quản lý Quỹ; Kiểm soát viên; Giám đốc Quỹ; Bộ máy giúp việc; Hội đồng khoa học và công nghệ. Trong dự thảo Điều lệ đã đảm bảo rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng cấp trong quản lý điều hành Quỹ.

Hội đồng khoa học và công nghệ được thành lập để tư vấn cho Quỹ về việc xây dựng chiến lược, kế hoạch hoạt động dài hạn, trung hạn, hàng năm của Quỹ; Tư vấn xét chọn nhiệm vụ, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ, dự án. 

Nội dung chi tiết quy định tại Chương II của Điều lệ.

2.4 Về hoạt động theo chức năng của Quỹ

2.4.1. Quỹ hoạt động theo nguyên tắc:

Các nhiệm vụ, dự án nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo được Quỹ xét chọn để hỗ trợ tài chính dựa trên nguyên tắc công khai, minh bạch và bình đẳng.
Quỹ được miễn thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

2.4.2. Cơ chế hoạt động: 

- Để Quỹ có thể đổi mới hoạt động một cách hiệu quả, phù hợp với Luật NSNN năm 2015, Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017, Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất cơ chế hoạt động thông qua các hoạt động hỗ trợ tài chính của Quỹ;

- Khắc phục những tồn tại, hạn chế vướng mắc trong quá trình thực hiện trước đây, dự thảo Điều lệ đã cụ thể hóa các nội dung liên quan đến hoạt động hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp tại Chương III của Điều lệ;

- Mức hỗ trợ tài chính cho các nhiệm vụ, dự án được căn cứ trên cơ sở các Nghị định về hướng dẫn luật Chuyển giao công nghệ (2017), Luật Khoa học công nghệ (2013); Các thông tư và chương trình của Bộ, Ngành liên quan về hướng dẫn cho hoạt động KH&CN.

- Bộ Khoa học và Công nghệ giao các nhiệm vụ và bố trí kinh phí cho Quỹ để hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo.
2.4.3. Các hoạt động chính của Quỹ

a) Cho vay ưu đãi: Quỹ cho vay theo hai phương thức thức (i) vay trực tiếp; (ii) vay gián tiếp.

Để cho vay trực tiếp thì Quỹ cần có lộ trình để xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách cho vay, mạng lưới chi nhánh, tuyển dụng đội ngũ nhân sự có chuyên môn, nghiệp vụ để có khả năng xét duyệt, thẩm định các dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đề nghị vay vốn. Do đó, tại dự thảo Điều lệ, chức năng cho vay ưu đãi của Quỹ bao gồm cho vay trực tiếp và cho vay gián tiếp.

(1) Cho vay trực tiếp (Mục 1 Chương III)

 Quỹ trực tiếp cho vay đối với doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư đổi mới công nghệ (sau đây gọi chung là dự án) nhằm thực hiện ứng dụng, chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển sản phẩm mới do doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân  có nhu cầu vay vốn. 
Về điều kiện cho vay, Điều 12 Điều lệ quy định doanh nghiệp đủ nguồn lực để thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh và đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia tối thiểu 30% tổng vốn đầu tư để thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh; Có khả năng tài chính để trả nợ, đáp ứng các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định tại Quyết định này và pháp luật có liên quan.  

Điều 13 Điều lệ quy định lãi suất cho vay trực tiếp của Quỹ không vượt quá 80% mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại. Trường hợp đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định mức lãi suất cho vay trực tiếp trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản lý Quỹ. Mức cho vay trực tiếp đối với mỗi dự án tối đa không vượt quá mức vốn để thực hiện các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ (Hội đồng quản lý Quỹ sẽ có Quy định chi tiết về tiêu chí, nội dung theo từng lĩnh vực, thời kỳ) và tối đa không vượt quá 70% tổng mức đầu tư của dự án. Tổng mức cho vay của Quỹ đối với một doanh nghiệp không vượt quá 15% vốn điều lệ thực có của Quỹ, thời hạn cho vay tối đa không quá 07 năm. 

(2) Cho vay gián tiếp (Mục 2 Chương III):

 Quỹ chuyển vốn cho ngân hàng thương mại để cho vay đối với doanh nghiệp có dự án đầu tư đổi mới công nghệ và có nhu cầu vay vốn. Ngân hàng tự thẩm định, quyết định cho vay và chịu trách nhiệm rủi ro đối với các dự án, phương án sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp được ngân hàng cho vay.

Để giúp doanh nghiệp, ngân hàng nắm rõ được đối tượng, nội dung, tiêu chí và điều kiện cho vay gián tiếp của Quỹ, dự thảo Điều lệ có quy định điều kiện vay vốn quy định tại Điều 14 Điều lệ, lãi suất, mức cho vay, thời hạn cho vay gián tiếp áp dụng như quy định đối với cho vay trực tiếp quy định tại Điều 15 Điều lệ. 

b) Hỗ trợ lãi suất vay vốn (Mục 3 Chương III)
Quỹ hỗ trợ lãi suất vay đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ, chuyển giao, đổi mới công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo đáp ứng các điều kiện  cho vay quy định tại khoản 1 Điều 12 và khoản 1 Điều 21 Điều lệ. Đồng thời đáp ứng điều kiện doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân là chủ đầu tư các dự án, đã được chấp nhận vay vốn từ các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật và có khả năng hoàn trả vốn vay; Dự án chưa được hỗ trợ tài chính từ nguồn vốn của Quỹ hoặc từ nguồn ngân sách nhà nước.

Quỹ thực hiện hỗ trợ lãi suất vay theo một trong các phương thức sau: Theo tiến độ đã hoàn thành của dự án; hoặc khi dự án đã hoàn thành và vốn vay đã được hoàn trả ngân hàng thương mại. Mức hỗ trợ lãi suất vay vốn thực hiện theo quy định của Hội đồng quản lý Quỹ.

c) Bảo lãnh để vay vốn (Mục 4 Chương III)
Đối tượng được cấp bảo lãnh để vay vốn, bao gồm: Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện các dự án đầu tư thương mại hóa công nghệ sau khi được phát triển trong Chương trình sản phẩm quốc gia, Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia, Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao và các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia khác phục vụ các chương trình ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội. 

Quỹ bảo lãnh một phần hoặc toàn bộ khoản vay của doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại nhưng tối đa không vượt quá mức vốn để thực hiện các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 18 Điều lệ (Hội đồng Quản lý Quỹ sẽ có Quy định chi tiết về tiêu chí, nội dung theo từng lĩnh vực, thời kỳ)  và tối đa không vượt quá 70% tổng mức đầu tư của dự án. 

Tổng mức bảo lãnh tín dụng của Quỹ tính trên vốn điều lệ thực có của Quỹ không vượt quá 02% đối với một khách hàng và không vượt quá 05% đối với một khách hàng và người có liên quan.

d) Hỗ trợ vốn (Mục 5 Chương III)
Quỹ hỗ trợ vốn theo hình thức tài trợ không hoàn lại toàn phần hoặc tài trợ một phần vốn đầu tư cho nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Đối tượng, tiêu chí của các nhiệm vụ được hỗ trợ vốn, mức hỗ trợ vốn cụ thể cho từng nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ quyết định theo đề nghị của Giám đốc Quỹ.

Đồng thời, Quỹ hỗ trợ vốn cho các nhiệm vụ nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giao và được thực hiện theo các quy định, hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ và các văn bản pháp lý liên quan.
Nội dung chi tiết quy định tại Chương III của Điều lệ.
2.5 Phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro và xử lý rủi ro

Trên cơ sở kinh nghiệm thực tế việc phân loại, trích lập dự phòng rủi ro đang áp dụng đối với các tổ chức tín dụng thương mại, một số Quỹ tài chính nhà nước khác đang áp dụng (Quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, Quỹ Bảo vệ môi trường…), dự thảo quy định phân loại nợ, trích lập quỹ dự phòng rủi ro căn cứ kết quả phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro chung là 0,75%/năm tính trên tổng dư nợ cho vay trực tiếp tại thời điểm trích lập. Nguyên tắc xử lý rủi ro được đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. 
Nội dung chi tiết quy định tại Chương IV của Điều lệ.
2.6 Chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán, thông tin báo cáo

Quỹ tổ chức thực hiện công tác kế toán, kiểm toán theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Về nguồn vốn của Quỹ: Điều lệ quy định vốn điều lệ tối thiểu của Quỹ là 1.000.000.000.000 VNĐ (một nghìn tỷ đồng) do NSNN cấp. Do phải bảo đảm an toàn vốn điều lệ, nên nguồn vốn điều lệ chỉ để thực hiện chức năng cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh vay vốn.  Căn cứ tình hình hoạt động cụ thể của Quỹ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định tăng vốn điều lệ của Quỹ.
Về nguyên tắc quản lý tài chính của Quỹ, Điều lệ quy định: Vốn điều lệ của Quỹ được sử dụng cho hoạt động cho vay ưu đãi, bảo lãnh để vay vốn, phải được bảo đảm an toàn; Các nguồn vốn khác có thể được sử dụng cho các hoạt động hỗ trợ vốn, hỗ trợ lãi suất vay vốn, hoạt động bộ máy và các chi khác; Việc quản lý, sử dụng vốn điều lệ, các nguồn vốn khác phải đúng mục đích, có hiệu quả và theo quy định của pháp luật.
Nội dung chi tiết quy định tại Chương V của Điều lệ.
2.7. Giám sát và đánh giá hoạt động của Quỹ

Dự thảo Điều lệ quy định cụ thể nội dung về giám sát và đánh giá hoạt động của Quỹ, hạn chế rủi ro, có giải pháp xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật, đảm bảo hoạt động của Quỹ có hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền. Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định, hướng dẫn đánh giá kết quả hoạt động, xếp loại Quỹ và tổ chức thực hiện.
Nội dung chi tiết quy định tại Chương VI của Điều lệ.

2.8. Tổ chức thực hiện

- Dự thảo Điều lệ quy định trách nhiệm của các Bộ, ngành và địa phương có liên quan; trách nhiệm của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí của Quỹ.

- Phần Điều khoản chuyển tiêp, tại Điều 42, Điều lệ đề xuất: (1) Đối với các nhiệm vụ, dự án đã được Quỹ phê duyệt trước khi Quyết định này có hiệu lực thi hành, sẽ tiếp tục được thực hiện cho đến khi nghiệm thu, thanh lý hợp đồng theo Quyết định 1051/QĐ-TTg ngày 3/7/013 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành. (ii) Quỹ tiếp tục duy trì hoạt động và được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động cho đến khi được cấp đủ vốn điều lệ tối thiểu và được phê duyệt Đề án tự chủ đơn vị sự nghiệp.
- Dự kiến từ năm 2022: Quỹ triển khai đầy đủ các chức năng tài trợ và hỗ trợ tín dụng; hoạt động hỗ trợ tín dụng bắt đầu phát sinh nguồn thu; lấy nguồn thu lãi tiền vốn cho vay và các nguồn thu hợp pháp khác của Quỹ để từng bước bù đắp chi phí và tiến tới tự đảm bảo phần kinh phí hoạt động hỗ trợ tín dụng.

Nội dung chi tiết quy định tại Chương VII của Điều lệ.

IV. TIẾP THU Ý KIẾN GÓP Ý CỦA CÁC BỘ, NGÀNH VÀ Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP
Nội dung này sẽ được bổ sung sau khi nhận được các ý kiến góp ý.
Bộ Khoa học và Công nghệ kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
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